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1 Thái Thị Vân Anh Nữ 29/8/1995 Nghệ An Kinh 5.0 8.0 01/QĐ35/2024 TH006720

2 Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ 20/11/2000 Nghệ An Kinh 5.3 8.5 02/QĐ35/2024 TH006721

3 Tăng Thị Thùy Chi Nữ 13/6/1993 Nghệ An Kinh 5.3 8.5 03/QĐ35/2024 TH006722

4 Nguyễn Bá Cường Nam 28/02/2000 Nghệ An Kinh 5.7 8.0 04/QĐ35/2024 TH006723

5 Hà Huy Dũng Nam 04/10/1986 Hà Tĩnh Kinh 6.0 8.0 05/QĐ35/2024 TH006724

6 Kim Thị Duyên Nữ 20/12/1996 Thanh Hóa Kinh 6.0 8.5 06/QĐ35/2024 TH006725

7 Lê Thị Giang Nữ 10/7/1987 Nghệ An Kinh 6.3 9.0 07/QĐ35/2024 TH006726

8 Phạm Thị Thái Hà Nữ 17/12/1999 Nghệ An Kinh 6.0 9.0 08/QĐ35/2024 TH006727

9 Nguyễn Thị Hải Nữ 01/9/1987 Nghệ An Kinh 5.3 9.0 09/QĐ35/2024 TH006728

10 Phan Thị Hằng Nữ 15/01/2000 Nghệ An Kinh 6.0 9.0 10/QĐ35/2024 TH006729

11 Nguyễn Thị Hảo Nữ 22/4/1996 Nghệ An Kinh 5.3 7.5 11/QĐ35/2024 TH006730

12 Phạm Thị Hiệp Nữ 24/10/1999 Nghệ An Kinh 5.3 7.5 12/QĐ35/2024 TH006731

13 Nguyễn Tiến Hợp Nam 04/6/2001 Nghệ An Kinh 6.0 8.5 13/QĐ35/2024 TH006732
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14 Lê Hà Hương Nữ 27/4/2001 Nghệ An Kinh 6.3 9.0 14/QĐ35/2024 TH006733

15 Nguyễn Xuân Huy Nam 11/11/1994 Nghệ An Kinh 6.0 8.0 15/QĐ35/2024 TH006734

16 Nguyễn Khánh Huyền Nữ 07/4/2002 Nghệ An Kinh 6.0 8.5 16/QĐ35/2024 TH006735

17 Nguyễn Duy Lợi Nam 23/8/1999 Nghệ An Kinh 6.0 9.0 17/QĐ35/2024 TH006736

18 Nguyễn Quỳnh Mai Nữ 06/9/2001 Nghệ An Kinh 7.7 9.0 18/QĐ35/2024 TH006737

19 Lương Văn Nghĩa Nam 22/12/1997 Nghệ An Thái 5.7 8.5 19/QĐ35/2024 TH006738

20 Phạm Thiên Quang Nam 14/12/1992 Nghệ An Kinh 6.7 9.0 20/QĐ35/2024 TH006739

21 Phan Thị Thoa Nữ 15/02/1994 Nghệ An Kinh 5.7 9.0 21/QĐ35/2024 TH006740

22 Nguyễn Thị Thương Nữ 26/8/1999 Nghệ An Kinh 6.3 9.0 22/QĐ35/2024 TH006741

23 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 25/10/2001 Nghệ An Kinh 5.0 8.5 23/QĐ35/2024 TH006742

24 Võ Huy Trung Nam 22/4/1981 Nghệ An Kinh 5.7 9.0 24/QĐ35/2024 TH006743

25 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ 06/12/1998 Hà Tĩnh Kinh 5.7 9.0 25/QĐ35/2024 TH006744






